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	DỰ THẢO

	
Hà Nội, ngày        tháng      năm 2025



BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH,
 VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI,
 BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực lâm ghiệp và kiểm lâm (dự thảo Nghị định). Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
[bookmark: tvpllink_imgrzyqazu]Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật; Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026; Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 05/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 
Ngày 08/9/2025, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3670/QĐ-BNNMT về Kế hoạch sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; cắt giảm, đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
[bookmark: loai_1_name]Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 393/TTg-PL ngày 05/4/2025 về việc rà soát và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ngày 12/06/2025 Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2025/NĐ-CP quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Nghị định số 136/2025/NĐ-CP quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (trong đó có lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm) để các quy định tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp được thực hiện thông suốt bảo đảm hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của bộ máy nhà nước và toàn xã hội, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc sắp xếp tổ chức chính quyền 02 cấp ở địa phương theo tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, bảo đảm thực hiện chủ trương của Đảng, các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước của cấp có thẩm quyền được triển khai nhanh nhất, thuận lợi nhất sau khi được thông qua. 
Trong bối cảnh cả nước đang triển khai thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao trách nhiệm, phân quyền, phân cấp giữa trung ương và địa phương; phân định thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã đòi hỏi hệ thống quy định pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm phải được điều chỉnh tương thích, bảo đảm quyền hạn, trách nhiệm, quy trình thủ tục rõ ràng, tính thống nhất và khả năng thực thi của các quy định mới trong điều kiện phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương. 
Cùng với đó, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng, tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, trong đó Luật Lâm nghiệp giao Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trương quy định chi tiết một số nội dung, có thể kể đến một số nội dung chính như sau: quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; trồng rừng thay thế do chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; thanh lý rừng trồng; giống cây trồng lâm nghiệp, tổ chức kiểm lâm địa phương, chế độ chính sách đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, bảo đảm các quy định phù hợp mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.
Ngoài ra, qua rà soát, một số nội dung như giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng hiện đang quy định tại một số Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm cần được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của pháp luật về đất đai nhằm thực hiện được thẩm quyền của các cấp chính quyền 02 cấp sau khi điều chỉnh và giải quyết một số điểm nghẽn trong quá trình thực thi pháp luật bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, tạo đà cho khơi thông mọi nguồn lực sản xuất của xã hội; đồng thời cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp thuận tiện thực hiện.
Với bối cảnh nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm là rất cần thiết, nhằm đảm bảo tính thống nhất trong văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường tính chủ động của chính quyền địa phương, không làm gián đoạn hoạt động bình thường của bộ máy nhà nước, không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. 
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
2.1. Mục đích: 
- Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính giúp loại bỏ chồng chéo, mâu thuẫn; chuẩn hóa quy trình, làm rõ thẩm quyền giữa trung ương với địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương; tăng sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về lâm nghiệp và các lĩnh vực khác có liên quan (như pháp luật đất đai, môi trường, đầu tư công, đấu giá tài sản…);
- Loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết; cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; chuyển mạnh sang môi trường số và thực hiện thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến;
- Các thủ tục được thiết kế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cấp; tăng tính chủ động, trách nhiệm của địa phương; góp phần phân định rõ ràng trách nhiệm và thẩm quyền giữa các cấp trong phân quyền, phân cấp, tránh đùn đẩy trách nhiệm; bảo đảm mỗi cấp được giao thẩm quyền đi kèm trách nhiệm và điều kiện thực thi.
2.2. Yêu cầu:
- Các quy định bảo đảm thể chế hóa chủ trương của đảng và tuân thủ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; mọi đề xuất đơn giản hóa phải không làm giảm chất lượng quản lý nhà nước về lâm nghiệp, bảo đảm mục tiêu phát triển ngành lâm nghiệp bền vững, hiện đại;
- Đánh giá đầy đủ tất cả thủ tục hành chính có trong các nội dung được sửa đổi, bổ sung; xác định rõ những thủ tục cần cắt giảm, đơn giản hóa như thống nhất biểu mẫu, hồ sơ; rút ngắn thời gian giải quyết…;
- Bảo đảm nguyên tắc phân cấp, phân quyền hợp lý; những thủ tục mang tính quản lý nhà nước địa phương phải giao cho cấp tỉnh, cấp xã thực hiện; trung ương chỉ giữ lại thẩm quyền đối với các nội dung chiến lược, liên tỉnh, liên vùng, có tính chất đặc biệt quan trọng;
- Thủ tục hành chính phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu; quy trình phải minh bạch và có trách nhiệm giải trình; người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, dễ theo dõi, dễ thực hiện.
- Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện nộp hồ sơ, theo dõi, trả kết quả qua môi trường điện tử; sử dụng cơ sở dữ liệu lâm nghiệp, bản đồ số, thông tin rừng thống nhất.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 
1. Đánh giá thủ tục hành chính 
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 04 Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm, bao gồm:
- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, đã được được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 91/2024/NĐ-CP, Nghị định số 183/2025/NĐ-CP và Nghị định số 227/2025/NĐ-CP;
- Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp;
[bookmark: _Hlk207793558][bookmark: _Hlk207793581]- Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 120/2024/NĐ-CP; 
- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 159/2024/NĐ-CP.
1.1. Về số lượng: Dự thảo Nghị định có 27 TTHC được sửa đổi bổ sung và ban hành mới, trong đó:
- TTHC hiện hành được sửa đổi, bổ sung: 25 TTHC
- TTHC dự kiến ban hành mới: 03 TTHC
- TTHC hiện hành được bãi bỏ: 04 TTHC
1.2. Kết quả đánh giá: 
Các thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định quy định rõ: Tên TTHC, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí, biểu mẫu để hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. 
a) Sự cần thiết:
Các TTHC tại dự thảo Nghị định để thực hiện việc phân cấp và phân định thẩm quyền của địa phương thực hiện thẩm quyền quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp và triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
b) Tính hợp lý, hợp pháp
Những TTHC trong dự thảo Nghị định đều được quy định cụ thể và phù hợp với Luật Lâm nghiệp và những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đáp ứng được yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính, đảm bảo tính hợp pháp về thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.
Nội dung thủ tục hành chính này không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác. 
c) Chi phí tuân thủ TTHC
- Lệ phí: Tại dự thảo không quy định về việc nộp lệ phí trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
- Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tại Phụ lục kèm theo.
2. Việc phân quyền, phân cấp 
Trên cơ sở kết quả rà soát việc thực hiện pháp luật về lâm nghiệp tại địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát các quy định của pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm gắn với yêu cầu phân quyền, phân cấp cho chính quyền địa phương; chuyển nhiệm vụ, trách nhiệm của chính quyền cấp huyện cho cấp xã bảo đảm phân quyền, phân cấp theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương được giao tại Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 15/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời kế thừa các nội dung quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp được quy định Mục 4 Chương II Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Nghị định số 131/2025/NĐ-CP) và Chương V Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (Nghị định số 136/2025/NĐ-CP) đối với lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số)
Dự thảo Nghị định không có nội dung quy định việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các nội dung ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thực hiện theo quy định chuyên ngành và ứng dụng công nghệ trong nộp và trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới 
Dự thảo Nghị định không có nội dung quy định đến bình đẳng giới. Các nội dung sửa đổi, bổ sung khác trong dự thảo Nghị định bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới, không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do được áp dụng chung, không có sự phân biệt về giới, theo đó đảm bảo nam, nữ bình đẳng trong việc tham gia vào các hoạt động liên quan đến hoạt động trong lâm nghiệp.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc 
Dự thảo Nghị định có sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến chính sách dân tộc tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp theo hướng tăng mức kinh phí khoán bảo vệ rừng từ 600.000 đồng lên 1.200.000 đồng, nhằm: (i) Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm phát triển toàn diện, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số; (ii) Thu hẹp khoảng cách về văn hóa, kinh tế, xã hội giữa miền núi và đồng bằng, tạo điều kiện hội nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần, lao động sản xuất của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; (iii) Đảm bảo các dân tộc thiểu số có quyền bình đẳng với các dân tộc khác trong việc tiếp cận các nguồn lực và dịch vụ; khuyến khích và tạo điều kiện cho người dân tộc thiểu số tham gia vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội và quản lý nhà nước tại địa phương.
 Trên đây là Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường./.



